	

Phụ lục VIII.7
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	HUYỆN BÙ ĐỐP
	 
	 
	 
	159.718,691029
	25.300 
	18.031,251831
	24.906,439198
	17.594,000000
	73.887 
	 

	A
	KHỐI HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường Khu phố Thanh Bình thị trấn Thanh Bình
	1731/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	1.830 
	1.830 
	230 
	 
	 
	 
	 
	230 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	2
	Nâng cấp đường Khu phố Thanh Xuân thị trấn Thanh Bình
	1730/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	4.275 
	4.275 
	449 
	 
	 
	 
	 
	449 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	3
	Xây dựng các tuyến đường ấp 5, ấp 9 xã Thanh Hòa
	1727/QĐ-UBND ngày 28/10/2020
	10.807 
	10.807 
	2.354 
	 
	 
	 
	 
	2.354 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	4
	Xây dựng nhà làm việc khối quản lý hành chính Công an huyện Bù Đốp
	1572/QĐ-UBND ngày 07/10/2020
	4.520 
	4.520 
	961 
	 
	 
	 
	 
	961 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	5
	Xây dựng khu hành chính và cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp
	1939/QĐ-UBND ngày 14/12/2020
	11.600 
	11.600 
	650 
	 
	 
	 
	 
	650 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	6
	Xây dựng đường GTNT ấp Tân Trạch xã Phước Thiện
	1918/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	5.564 
	5.564 
	984 
	 
	 
	 
	 
	984 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	7
	Xây dựng đường GTNT ấp Điện Ảnh xã Phước Thiện
	1915/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
	11.799 
	11.799 
	289 
	 
	 
	 
	 
	289 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	8
	Nâng cấp đường GTNT từ Thôn 1 đi Thôn 4 xã Thiện Hưng
	1914/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
	18.336 
	18.336 
	66 
	 
	 
	 
	 
	66 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	9
	Xây dựng đường GTNT ấp 7 xã Thanh Hòa
	1916/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
	3.421 
	3.421 
	20 
	 
	 
	 
	 
	20 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp 4 xã Thanh Hòa
	1929/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	6.608 
	6.608 
	808 
	 
	 
	 
	 
	808 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	11
	Xây dựng đường GTNT từ ấp Tân Bình đi ấp Tân Nghĩa xã Tân Tiến
	1932/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	4.795 
	4.795 
	280 
	 
	 
	 
	 
	280 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	12
	Nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Ban QLRPH Bù Đốp
	1961/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	2.030 
	2.030 
	42 
	 
	 
	 
	 
	42 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	13
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Thôn 10 xã Thiện Hưng đến Bến tàu khu vực du lịch sinh thái huyện Bù Đốp
	2180/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	22.201 
	22.201 
	2.081 
	 
	 
	 
	 
	2.081 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	14
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Ngã tư thôn 6 đi Nông Trường 5 xã Thiện Hưng
	2184/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	16.998 
	16.998 
	131 
	 
	 
	 
	 
	131 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	15
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ĐT.759B đi ấp Tân Thuận xã Tân Tiến
	2182/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	18.487 
	18.487 
	1.890 
	 
	 
	 
	 
	1.890 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	16
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ấp Sóc Nê xã Tân Tiến đi ấp 9 xã Thanh Hòa
	2186/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	11.597 
	11.597 
	772 
	 
	 
	 
	 
	772 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	17
	Thảm bê tông nhựa các tuyến đường Khu TTHC huyện và đường Tổ 2, Tổ 6 Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
	2187/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	17.477 
	17.477 
	877 
	 
	 
	 
	 
	877 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	18
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ĐT.759 đi tổ 5,8 ấp Thanh Tâm thị trấn Thanh Bình 
	2188/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	18.357 
	18.357 
	3.300 
	 
	 
	3.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	19
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ĐT.759  đi Thôn 3 xã Thiện Hưng
	2189/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	9.780 
	9.780 
	780 
	 
	 
	 
	 
	780 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	20
	Xây dựng đường giao thông đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Bình
	2193/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	1.810 
	1.810 
	93 
	 
	 
	 
	 
	93 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	21
	Nâng cấp láng nhựa đường từ đường ĐT 759B đi rừng phòng hộ đầu nguồn xã Phước Thiện
	890/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	22.115 
	22.115 
	2.758 
	 
	 
	 
	 
	2.758 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	22
	Nâng cấp đường giao thông vào khu vực rừng gen thuộc xã Tân Tiến
	863/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 
	1.924 
	1.924 
	11 
	 
	 
	 
	 
	11 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	23
	Xây dựng đường giao thông khu dân cư ấp 3 xã Thanh Hòa
	891/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	14.488 
	14.488 
	1.438 
	 
	 
	 
	 
	1.438 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	24
	Xây dựng đường giao thông từ đường ĐT759B đi ấp Tân Đông, xã Tân Thành đến ấp Tân Nghĩa, Tân Nhân, Tân Phước xã Tân Tiến đi trung tâm xã Tân Tiến
	894/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	44.622 
	44.622 
	6.593 
	 
	 
	 
	 
	6.593 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	25
	Xây dựng Nhà tập đa năng Trường THCS Bù Đốp
	1715/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	3.222 
	3.222 
	1.177 
	 
	 
	 
	 
	1.177 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	26
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Hưng xã Phước Thiện
	1935/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	2.149 
	2.149 
	17 
	 
	 
	 
	 
	17 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	27
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Điện Ảnh xã Phước Thiện
	1910/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	1.158 
	1.158 
	44 
	 
	 
	 
	 
	44 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	28
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Trạch xã Phước Thiện
	1936/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	1.184 
	1.184 
	51 
	 
	 
	 
	 
	51 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	29
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Mười Mẫu xã Phước Thiện
	1761/QĐ-UBND ngày 04/11/2021
	1.386 
	1.386 
	86 
	 
	 
	 
	 
	86 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	30
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Lập xã Phước Thiện
	1764/QĐ-UBND ngày 04/11/2021
	1.630 
	1.630 
	60 
	 
	 
	 
	 
	60 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	31
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 3 xã Thiện Hưng
	1808/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	1.387 
	1.387 
	88 
	 
	 
	 
	 
	88 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	32
	Xây dựng nhà văn hóa thôn 4 xã Thiện Hưng
	1807/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	1.254 
	1.254 
	41 
	 
	 
	 
	 
	41 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	33
	Xây dựng nhà văn hóa thôn Thiện Cư xã Thiện Hưng
	2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	1.604 
	1.604 
	69 
	 
	 
	 
	 
	69 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	34
	Nâng cấp đường GTNT từ ĐT759B đi khu dân cư ấp 4 đến khu dân cư đập thủy lợi Bù Tam xã Hưng Phước
	 1788/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
	30.012 
	30.012 
	9.500 
	6.000 
	 
	0 
	 
	3.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	35
	Xây dựng đường từ đường ĐT 759B đi Đồn Biên phòng 793 huyện Bù Đốp
	 1790/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
	34.035 
	34.035 
	13.064 
	4.000 
	 
	0 
	 
	9.064 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	36
	Xây dựng đường tránh Trung tâm hành chính huyện Bù Đốp
	 1791/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
	89.500 
	89.500 
	32.112 
	0 
	 
	16.500 
	 
	15.612 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	37
	Xây dựng đường GTNT từ đường ĐT 759B đi ấp 4 xã Hưng Phước (khu tái định cư đập thủy lợi Bù Tam) ra đường tuần tra biên giới
	 1792/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 
	14.078 
	14.078 
	8.387 
	4.000 
	 
	0 
	 
	4.387 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	38
	Xây dựng nhà Chỉ huy A2 và các hạng mục thuộc Đại đội BB 10 - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp
	 1803/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 
	10.280 
	10.280 
	2.014 
	1.500 
	 
	0 
	 
	514 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	39
	Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng xây dựng 50 căn nhà khu dân cư biên giới
	 1804/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	4.584 
	4.584 
	0 
	 
	 
	0 
	 
	0 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	40
	Xây dựng 08 phòng học lầu trường MN Tuổi Thơ xã Thiện Hưng
	 1805/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	7.481 
	7.481 
	981 
	981 
	 
	0 
	 
	0 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	41
	Xây dựng Nhà giáo dục thể chất Trường Tiểu học Thiện Hưng A
	 1806/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	1.946 
	1.946 
	200 
	200 
	 
	0 
	 
	0 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	42
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 2 xã Thiện Hưng
	 1809/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	2.285 
	2.285 
	485 
	339 
	 
	0 
	 
	146 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	43
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 6 xã Thiện Hưng
	 1810/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	1.975 
	1.975 
	175 
	150 
	 
	0 
	 
	25 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	44
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 10 xã Thiện Hưng
	 1812/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	1.824 
	1.824 
	24 
	 
	 
	 
	 
	24 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	45
	Đường vành đai từ ngã tư nhà văn hóa ấp 2 xã Thanh Hòa đi trung tâm thương mại huyện Bù Đốp
	1692/QĐ-UBND ngày 26/12/2023
	14.222 
	14.222 
	6.500 
	3.860 
	 
	1.140 
	 
	1.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	46
	Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Tân Tiến
	1491/QĐ-UBND ngày 29/11/2023
	2.911 
	2.911 
	911 
	800 
	 
	 
	 
	111 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	47
	Xây dựng Điểm Trường Mẫu giáo liền kề Điểm Dân cư biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (Giai đoạn 2 - Đối ứng kinh phí Quân khu 7 hỗ trợ)
	786/QĐ-UBND ngày 04/5/2024
	1.308 
	1.308 
	808 
	800 
	 
	 
	 
	8 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	48
	Xây dựng thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho lực lượng DQTT và trận địa phòng không Ban CHQS huyện Bù Đốp
	1314/QĐ-UBND ngày 17/9/2024
	1.679 
	1.679 
	884 
	700 
	 
	0 
	 
	184 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	49
	Xây dựng Nhà giáo dục thể chất Trường Tiểu học Tân Tiến
	 1807/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	1.947 
	1.947 
	947 
	900 
	 
	0 
	 
	47 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	50
	Xây dựng 06 phòng học lầu Trường Trung học cơ sở Bù Đốp
	 1669/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 
	3.889 
	3.889 
	1 
	 
	 
	 
	 
	1 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	51
	Xây dựng 12 phòng học lầu Trường Tiểu học Thiện Hưng B
	 1668/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 
	8.180 
	8.180 
	276 
	 
	 
	 
	 
	276 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	52
	Giao vốn tất toán dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	6.004 
	 
	 
	 
	 
	6.004 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	53
	Xây dựng đường liên xã từ đường ĐT.759 (Cầu Sông bé) xã Thanh Hòa đi xã Tân Tiến, xã Tân Thành huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	 1098/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 của UBND huyện Bù Đốp 
	37.500 
	37.500 
	15.000 
	 
	15.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	54
	Vốn ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội huyện
	 
	3.000 
	3.000 
	3.000 
	 
	 
	 
	 
	3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đường vành đai từ ngã tư nhà văn hóa ấp 2 xã Thanh Hòa đi trung tâm Thương mại huyện
	 
	 
	 
	667 
	 
	667 
	 
	0 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ĐT.759B đi ấp Tân Thuận xã Tân Tiến
	 
	 
	 
	2.339 
	 
	2.338,251831
	0,748169
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	3
	Xây dựng nhà giáo dục thể chất Trường Tiểu học Thiện Hưng A
	 
	 
	 
	26 
	 
	26 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ ĐT.759 đi tổ 5, 8 ấp Thanh Tâm thị trấn Thanh Bình 
	 
	 
	 
	3.377 
	 
	0 
	3.377 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp

	B
	KHỐI XÃ
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường GTNT ấp Tân Hưng xã Phước Thiện
	1729/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	3.976 
	3.976 
	26 
	 
	 
	 
	 
	26 
	UBND xã Hưng Phước

	2
	Xây dựng nhà văn hóa ấp 3 xã Hưng Phước
	600/QĐ-UBND ngày 18/5/2021
	1.382 
	1.382 
	27 
	 
	 
	 
	 
	27 
	UBND xã Hưng Phước

	3
	Xây dựng đường GTNT từ Cây Xoài ấp Bù Tam đi đường tuần tra biên giới xã Hưng Phước
	892/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	3.084 
	3.084 
	34 
	 
	 
	 
	 
	34 
	UBND xã Hưng Phước

	4
	Nâng cấp đường GTNT ấp Phước Tiến đi Đồn Biên phòng 793 xã Hưng Phước 
	893/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	3.896 
	3.896 
	219 
	 
	 
	 
	 
	219 
	UBND xã Hưng Phước

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng đường GTNT ấp Bù Tam đi ấp Phước Tiến xã Hưng Phước
	1692/QĐ-UBND ngày 28/10/2020
	1.292 
	1.292 
	14 
	 
	 
	 
	 
	14 
	UBND xã Hưng Phước

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp 5, ấp Phước Tiến đi Trung tâm xã Hưng Phước
	1704/QĐ-UBND ngày 28/10/2020
	6.626 
	6.626 
	126 
	 
	 
	 
	 
	126 
	UBND xã Hưng Phước

	3
	Nâng cấp đường GTNT khu vực Suối Nứa ấp Mười Mẫu xã Phước Thiện
	1956/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	369 
	369 
	369 
	 
	 
	 
	 
	369 
	UBND xã Hưng Phước

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp 6 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp
	764/QĐ-UBND ngày 18/4/2025
	6.320 
	6.320 
	5.099 
	 
	 
	 
	5.099 
	 
	UBND xã Hưng Phước

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Tổ 4 ấp Tân Phước và Tổ 2 ấp Tân Hưng đi trung tâm xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp
	 
	6.033 
	6.033 
	6.033 
	 
	 
	 
	6.033 
	 
	UBND xã Hưng Phước

	II
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DA 1 xã Phước Thiện
	 
	322 
	322 
	322 
	 
	 
	 
	308 
	14 
	UBND xã Hưng Phước

	2
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Tân Hòa xã Tân Tiến
	2050/QĐ-UBND ngày 09/10/2024
	2.243 
	2.243 
	900 
	900 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Tân Tiến

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp láng nhựa đường ấp Tân Thuận, ấp Sóc Nê, ấp Tân An đi trung tâm xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp
	 
	6.000 
	6.000 
	6.000 
	 
	 
	 
	6.000 
	 
	UBND xã Tân Tiến

	II
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DA 1 xã Tân Thành
	 
	92 
	92 
	92 
	 
	 
	 
	88 
	4 
	UBND xã Tân Tiến

	2
	DA 1 xã Tân Tiến
	 
	69 
	69 
	69 
	 
	 
	 
	66 
	3 
	UBND xã Tân Tiến

	3
	Xây dựng nhà công vụ Công an xã Thanh Hòa
	1827/QĐ-UBND ngày 25/11/2020
	1.379 
	1.379 
	19 
	 
	 
	 
	 
	19 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	4
	Xây dựng đường sỏi đỏ từ ấp 1 xã Thanh Hòa đến Tổ 5 khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình
	2190/QĐ-UBND ngày 13/12/2021
	629 
	629 
	85 
	 
	 
	 
	 
	85 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	5
	Nâng đường GTNT ấp 9 xã Thanh Hòa
	895/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 
	2.188 
	2.188 
	490 
	 
	 
	 
	 
	490 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	6
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Thanh Thủy thị trấn Thanh Bình
	1989/QĐ-UBND ngày 23/11/2021
	1.935 
	1.935 
	225 
	 
	 
	 
	 
	225 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	7
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 1 xã Thiện Hưng
	 1808/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	2.181 
	2.181 
	381 
	 
	 
	 
	 
	381 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	8
	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn 7 xã Thiện Hưng
	 1811/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	2.290 
	2.290 
	490 
	 
	 
	 
	 
	490 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	9
	Xây dựng nhà văn hóa ấp 1 xã Thanh Hòa
	 1813/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	1.763 
	1.763 
	148 
	70 
	 
	0 
	 
	78 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	10
	Xây dựng trụ sở Công an xã Thanh Hòa. Hạng mục: Sân bê tông, hàng rào
	1691/QĐ-UBND ngày 26/12/2023
	625 
	625 
	125 
	100 
	 
	 
	 
	25 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	11
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ thôn Thiện Cư đến thôn 3 đi trung tâm xã Thiện Hưng
	 1815/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	267 
	267 
	267 
	 
	 
	 
	 
	267 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	12
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Đội 4 thuộc Trung Đoàn 717 đến Ngã 3 nhà thờ Châu Ninh đi trung tâm xã Thiện Hưng
	 1816/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	238 
	238 
	238 
	 
	 
	 
	 
	238 
	 UBND xã Thiện Hưng 

	13
	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Nhà văn hóa Thôn 5 đến ngã 3 Châu Lai đi trung tâm xã Thiện Hưng
	 1817/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 
	160 
	160 
	160 
	 
	 
	 
	 
	160 
	 UBND xã Thiện Hưng 



